
PHÒNG ĐÀO TẠO

STT Mã sinh viên Hoten Giới tính Lớp học Ngành học Ghi chú

1 1753020002 Đặng Minh Tú Nam 17ĐHĐT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

2 1953020072 Nguyễn Tuấn Phúc Nam 19ĐHĐT02 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

3 2158420031 Đinh Trịnh Bình Nam 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay

4 2051200027 Nguyễn Tuấn Đạt Nam 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không

5 2051200055 Nguyễn Anh Đức Nam 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không

6 2051200011 Nguyễn Duy Khải Nam 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không

7 2051200065 Lâm Hưng Thịnh Nam 20ĐHKT01 Kỹ thuật hàng không

8 2051010184 Phan Thị Ánh Kim Nữ 20ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh

9 2051010248 Nguyễn Thị Bích Quyên Nữ 20ĐHQTC2 Quản trị kinh doanh

10 2051010292 Đào Như Quỳnh Nữ 20ĐHQTC2 Quản trị kinh doanh

11 2051010010 Huỳnh Khanh Gia Uyển Nữ 20ĐHQTDL Quản trị kinh doanh

12 2051010093 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 20ĐHQTTH Quản trị kinh doanh

13 2051010144 Lềm QuốC TháI Nam 20ĐHQTTH Quản trị kinh doanh

14 2051010075 Nguyễn Tấn Đạt Nam 20ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh

15 2051010185 Phan Thị Hữu Danh Nữ 20ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh

16 2051010246 Trang Thị Hồng Ngọc Nữ 20ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh

17 2051010244 Cao Đoàn Thắng Nam 20ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh

18 2051010052 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20ĐHQTVT3 Quản trị kinh doanh

19 1751200057 Võ Như Mai Nam 17ĐHQTC Quản trị kinh doanh

20 1751010243 Lê Nguyễn Minh Phương Nữ 17ĐHQTVT3 Quản trị kinh doanh

21 1851010161 Lê Thị Huyền Thương Nữ 18ĐHQTVT3 Quản trị kinh doanh

22 1951010341 Bùi Phạm Huyền Trân Nữ 19ĐHQTC2 Quản trị kinh doanh

23 1951010284 Doãn Việt Tùng Nam 19ĐHQTDL Quản trị kinh doanh

24 1951010143 Vũ Ngọc Anh Nam 19ĐHQTTH2 Quản trị kinh doanh

25 2153410097 Nguyễn Hồ Duy Khanh Nam 21ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh

26 2153410264 Nguyễn Thanh Bình Nữ 21ĐHQTC3 Quản trị kinh doanh

27 2153410384 Bùi Nguyễn Tú Anh Nữ 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh

28 2153410386 Trần Xuân Bắc Nam 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh

29 2153410388 Trần Xuân Nam Nam 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh

30 2153410355 Nguyễn Huỳnh Mỹ Tâm Nữ 21ĐHQTC4 Quản trị kinh doanh

31 2153410416 Phan Nguyễn Quỳnh Giang Nữ 21ĐHQTDL Quản trị kinh doanh

32 2153410012 Trần Khương Duy Nam 21ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh

33 2153410263 Vũ Việt Hà Nữ 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh

34 2153410302 Nguyễn Văn Hưng Nam 21ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh

35 2154810107 Lương Thị Thanh Mai Nữ 21ĐHTT01 Công nghệ thông tin

36 2154810061 Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ 21ĐHTT02 Công nghệ thông tin

37 2154810087 Nguyễn Công Hậu Nam 21ĐHTT02 Công nghệ thông tin

38 2011010034 Đặng Trọng Tuấn Huynh Nam 20CĐAN01 Kiểm tra an ninh hàng không Cao đẳng

39 2111010054 Phan Thị Anh Thi Nữ 21CĐAN01 Kiểm tra an ninh hàng không Cao đẳng

40 2110000032 Hoàng Cao Sơn Nam 21CĐCK01 Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay Cao đẳng

41 2110000007 Đoàn Thế Trung Nam 21CĐCK01 Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay Cao đẳng

42 2011150177 Nguyễn Hữu Nhân Nam 20CĐTM02 Dịch vụ thương mại hàng không Cao đẳng

43 2111150131 Phạm Bảo Khánh Nam 21CĐTM03 Dịch vụ thương mại hàng không Cao đẳng

44 2113120012 Phan Minh Quang Nam 21CĐĐV01 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Cao đẳng
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